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TỔNG CỘNG: 57

A
TRƯỜNG MẪU GIÁO 

ĐAK JƠ TA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Đỗ Thị Hồng Định 29/08/1976 Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta
 GV mầm non

 hạng II

GV mầm non

 hạng I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Nhiễu 25/11/1976
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta

 GV mầm non

 hạng II

GV mầm non

 hạng I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Cao Thị Mỹ Trúc 15/09/1985
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta

GV mầm non

 hạng III

GV mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1
Đặng Thị 

 Thanh Thủy
18/10/1987 Giáo viên Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta

GV mầm non

 hạng III

GV mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

2 Đinh Thị Bình Cảnh 07/10/1976 Giáo viên Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta
GV mầm non

 hạng III

GV mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12/12/1987 Giáo viên Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta
GV mầm non

 hạng III

GV mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

B
TRƯỜNG  MẪU GIÁO 

AYUN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Nguyễn Thị Phượng 07/09/1984 Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Ayun
Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Trương Thị Bích Đào 06/10/1982
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Mẫu giáo Ayun

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nguyễn Thị Giang 05/6/1987 Giáo viên Trường Mẫu giáo Ayun Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non hạng 

I
Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Lê Thị Hòa 19/6/1984 Giáo viên Trường Mẫu giáo Ayun
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Lê Thị Mùi 26/10/1985 Giáo viên Trường Mẫu giáo Ayun
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Trần Thị Thủy 28/04/1985 Giáo viên Trường Mẫu giáo Ayun
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thúy Hạ 15/05/1999 Giáo viên Trường Mẫu giáo Ayun
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nông Thị Kiều 02/03/1993 Giáo viên Trường Mẫu giáo Ayun
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Mùa 10/03/1992 Giáo viên Trường Mẫu giáo Ayun
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Lê Thị Minh Giang 19/03/1981 Giáo viên Trường Mẫu giáo Ayun
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

8 Lương Thị Minh Thuý 30/9/1985 Giáo viên Trường Mẫu giáo Ayun
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Đào 20/06/1983 Kế toán Trường Mẫu giáo Ayun Kế toán viên hạng IV Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

C
TRƯỜNG  TIỂU HỌC 

AYUN SỐ 1

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nguyễn Ngọc Tâm 17/08/1977
Phó hiệu 

trưởng
Trường Tiểu học Ayun số 1 GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Trần Thị Thái Hà 01/02/1987
Giáo viên, 

TPT đội
Trường Tiểu học Ayun số 1 GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

2 Đỗ Thị Phượng 02/09/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 1 GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển
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3 Triệu Thị Phong 28/4/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 1 GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

4 Đỗ Thị Lợi 14/9/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 1 GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Ngọc Lan 08/07/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 1 GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thanh Phượng 23/5/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 1 GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thảo 16/8/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 1 GVTH Hạng III GVTH Hạng II Không trúng tuyển

8 Đỗ Thị Hương 20/4/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 1 GVTH Hạng III GVTH Hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III và tương đương

1 Phạm Thị Hoanh 06/12/1989
Nhân viên thư 

viện
Trường Tiểu học Ayun số 1 TTV hạng IV TVV hạng III Trúng tuyển

D
TRƯỜNG  TIỂU HỌC 

AYUN SỐ 2

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Đào Thị  Phương Thảo 06/03/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 2 Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Đỗ Thị Thanh Thơm 05/05/1982 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 2
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Ngụ 08/06/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 2
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Bùi Thị Lĩnh 24/08/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Ayun số 2

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Mận 19/01/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 2
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

5 Lê Thị Sáu 20/10/1976 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Ayun số 2

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

6 Hồ Văn Bảy 14/05/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Ayun số 2

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/01/1991 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Ayun số 2

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

8 Bùi Thị Soa 14/05/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học

 Ayun số 2

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Nguyệt 28/11/1983
Nhân viên thư 

viện
Trường Tiểu học Ayun số 2 Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

Đ TRƯỜNG THCS AYUN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Trần Thị Minh 15/08/1972 Hiệu trưởng Trường THCS Ayun Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thương 12/9/1982
Phó hiệu 

trưởng
Trường THCS Ayun Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Hoàng Thị Như Quỳnh 30/05/1985 Giáo viên Trường THCS Ayun Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Ngọc Vân 27/07/1982 Giáo viên Trường THCS Ayun Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Bé Nhi 01/09/1987
Nhân viên thư 

viện
Trường THCS Ayun

Thư viện viên

 hạng IV
Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

F
TRƯỜNG TH&THCS 

ĐAK JƠTA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Quưn 02/03/1982
Phó 

Hiệu trưởng

Trường TH&THCS 

Đak Jơ Ta

GV THCS

 hạng II

GV THCS 

hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Ngô Văn Tịnh 19/5/1987 Giáo viên
Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thuận 04/12/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS 

Đak Jơ Ta

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Tiến 20/01/1990 Giáo viên
Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

2
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4 Phạm Thị Hiệp 13/02/1986 Giáo viên
Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

5 Khương Thị Ngọc Hà 02/06/1988 Giáo viên
Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên THCS  hạng III Giáo viên THCS  hạng II Trúng tuyển

6 Cao Mộng Tuyền 17/8/1989 Giáo viên
Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên THCS  hạng III Giáo viên THCS  hạng II Trúng tuyển

7
Trần Thị Mỹ Lệ

08/01/1975 Giáo viên
Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Thiết 22/02/1988 Giáo viên
Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

9 Bùi Thị Yến 05/02/1972 Giáo viên
Trường TH&THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

10 Đặng Thị Nga 20/4/1972 Giáo viên
Trường TH&THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

11 Nguyễn Văn Lộc 17/3/1989 Giáo viên
Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III và tương đương

1 Bùi Thị Kim Dung 26/08/1990
Nhân viên thư 

viện

Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta
Thư viện viên Trung cấp Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Phượng 06/10/1976
Nhân viên

 kế toán

Trường TH & THCS Đak Jơ 

Ta

Kế toán viên 

Trung cấp
Kế toán viên hạng III Trúng tuyển
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